	UBND HUYỆN NAM SÁCH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2,0 điểm) 
Giải các phương trình:
a) 
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Câu 2 (3,0 điểm)
    
a) Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax – by = 4 đi qua hai điểm A(4; 3) và B(-6; - 7).
    
b) Cho phương trình bậc hai 
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 (m là tham số).
    
Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn 
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Câu 3 (1,5 điểm)
  
Quãng đường Thanh Hóa – Hà Nội dài 150 km. Một ôtô đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa, nghỉ lại Thanh Hóa 3 giờ 15 phút rồi trở về Hà Nội hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ôtô lúc về, biết rằng vận tốc lúc đi hơn vận tốc lúc về 10 km/h.
Câu 4 (3,0 điểm)
  
Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Tia phân giác của góc B cắt đường tròn tại E, tia phân giác của các  góc C cắt đường tròn tại F. BE và CF cắt nhau tại K. EF cắt AB và AC lần lượt tại I và H. Chứng minh rằng:
 
a) 
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; tứ giác EHKC nội tiếp.

 
b) EC = EK.

 
c) Tứ giác AHKI là hình thoi.
Câu 5 (0,5 điểm) 
Cho a + b = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = ab(a2 + b2)
--------------------Hết-------------------

I) HƯỚNG DẪN CHUNG


- Thí sinh làm bài theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.


- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

II) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM  

	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	a
	x (x -5) = 0
	0.25

	
	
	  x = 0 
  x – 5 = 0 tìm ra  x = 5 
	0.25
0.25

	
	
	kết luận phương trình có hai nghiệm x = 0 ; x = 5
	0.25

	
	b
	ĐK : x 
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1 và x 
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	0.25

	
	
	Quy đồng khử mẫu suy ra 12(x+1)-8(x-1) = 
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	0.25

	
	
	Tìm ra hai nghiệm x = -3 và x = 7
	0.25

	
	
	So với ĐK kết luận nghiệm
	0.25

	II
	a
	Do đường thẳng đi qua A (4; 3)  nên suy ra  4a – 3b = 4
Do đường thẳng đi qua B (-6; -7)  nên suy ra  -6a +7b = 4
	0.5
0.5

	
	
	Ta có hệ phương trình 
Giải hệ tìm ra a = 4 ; b = 4
	0.25
0,25

	
	b
	Ta có 
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Để phương trình bậc hai đã cho có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thì 
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	Khi đó theo hệ thức Viet :  
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	0.25
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 nên 
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	0.25

	
	
	Suy ra  1 – 2( m – 1 ) = 13 
giải tìm ra m = -5 ( t/m đk )
	0.25
0.25

	III
	
	 Gọi vận tốc của ôtô lúc về là x (km/h )  đk x > 0
	0.25

	
	
	Thì vận tốc lúc đi là x +10 ( km/h)
	0.25

	
	
	Thời gian lúc đi là 150/(x+10) giờ

Thời gian lúc về là 150/x (giờ)
	

	
	
	 3 g 15 phút = 13/4 (h)


	

	
	
	Theo bài ta có pt : 
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	0.25

	
	
	Quy đồng khử mẫu đúng.
	0.25

	
	
	Giải pt được x = 40 ;  x = -50/9
	0.25

	
	
	 x = 40 tm đk và trả lời
	0.25

	IV
	
	[image: image16.emf]I

K

H

O

A

B

C

E

F

vẽ hình
	0.25

	
	a
	Do CF là tia phân giác góc nội tiếp  ACB nên F là điểm chính giữa cung AB
	0.25
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 ( hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)
	0.25
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 vậy 
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	0.25

	
	
	Hai đỉnh E và C kề nhau nhìn cạnh HK dưới hai góc bằng nhau nên tứ giác EHKC nội tiếp
	0.25

	
	b
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ECF

 là góc nội tiếp chắn cung EF bằng nửa số đo cung bị chắn
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	0.25
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EKC

 là góc có đỉnh bên trong đương tròn bằng nửa tổng số đo 2 cung bị chắn 
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	0.25

	
	
	 Mà 
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	Suy ra 
[image: image26.wmf]·
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EKC

 nên tam giác CEK cân tại E vậy EC = EK
	0.25

	
	c
	Tứ giác EHKC nội tiếp suy ra 
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	0.25

	
	
	Mà 
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·

CEBCAB

=

 nên suy ra 
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 vậy HK song song với AI

 Chứng minh tương tự IK song song với AH
	0.25



	
	
	K là giao điểm hai phân giác của tam giác ABC nên AK là tia phân giác góc A,  hình bình hành có đ/c là phân giác nên là hình thoi
	0.25

	v
	
	A = ab(a2 + b2 )= 
[image: image31.wmf][
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 = ab(4 – 2ab)

Đặt ab = t ta có A = t(4 – 2t) =  – 2t2 + 4t 


	0.25

	
	
	· 2t2 + 4t = 2 – 2(t – 1)2  
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Dấu  " = " xẩy ra khi t – 1 = 0 
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. Vậy giá trị lớn nhất của A là 2, đạt được khi a = 1;  b = 1
	0.25
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